MÔ TẢ NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH MÃ SỐ SINH VIÊN/HỌC VIÊN
Mục đích:

· Phục vụ việc quản lý thống nhất sinh viên và học viên (SV/HV) trong toàn trường và trong suốt quá trình học tập tại Đại học Duy Tân cũng như khi trở thành cựu sinh viên hay học viên Duy Tân sau khi ra trường.

Yêu cầu:

· Mã SV/HV phải đảm bảo tính duy nhất và bất biến trong suốt quá trình học tập.

· Mã SV/HV phải đảm bảo tính phân biệt giữa các sinh viên/học viên, giới tính, khóa, hệ, ngành trúng tuyển (đầu tiên),...
· Mã SV/HV phải có tính hệ thống, đảm bảo cho phát triển trong tương lai.

· Thực sự dễ sử dụng, trực quan trong các hoạt động quản lý.

Mô tả:

Mã sinh viên/học viên được quy hoạch là một dãy gồm 10 (mười) chữ số, được viết liên tục với nhau trong một dãy hàng ngang: ABCDEFGHIJ (Các chữ số có giá trị từ 0 đến 9)

· AB: Là hai chữ số biểu thị cho khóa học của trường mà SV/HV trúng tuyển đầu vào.


Qui ước: Hai chữ số này được lấy là hai số thứ tự của năm đầu tiên bắt đầu học ở Duy Tân. Nếu được tuyển vào năm 1994 hay 1995 thì mã chung là 01.


Ví dụ: Nếu SV/HV được tuyển vào năm 2009 thì số thứ tự của năm tuyển dụng là 15.

· C: Là chữ số biểu thị cho quốc tịch và bậc đào tạo của SV/HV.

Qui ước:

Nếu SV/HV có quốc tịch Việt Nam, nhập học bậc Trung cấp thì C là
 

0
Nếu SV/HV có quốc tịch Việt Nam, nhập học bậc Cao Đẳng thì C là
 

1
Nếu SV/HV có quốc tịch Việt Nam, nhập học bậc Đại học thì C là 


2
Nếu SV/HV có quốc tịch Việt Nam, nhập học bậc Cao học thì C là 


3

Nếu SV/HV có quốc tịch Nước ngoài, nhập học bậc Trung cấp thì C là 

4
Nếu SV/HV có quốc tịch Nước ngoài, nhập học bậc Cao Đẳng thì C là 

5
Nếu SV/HV có quốc tịch Nước ngoài, nhập học bậc Đại học thì C là 


6
Nếu SV/HV có quốc tịch Nước ngoài, nhập học bậc Cao học thì C là
 

7
· D: Là chữ số biểu thị cho giới tính và hệ đào tạo của SV/HV.

 Qui ước: 


Giới tính Nữ và hệ Chính quy thì D là


0

Giới tính Nam và hệ Chính quy thì D là


1

Giới tính Nữ và hệ Nghề thì D là



2

Giới tính Nam và hệ Nghề thì D là


3

Giới tính Nữ và hệ Vừa làm Vừa học thì D là

4

Giới tính Nam và hệ Vừa làm Vừa học thì D là

5

Giới tính Nữ và hệ Liên thông thì D là


6

Giới tính Nam và hệ Liên thông thì D là


7

Giới tính Nữ và hệ Từ xa thì D là



8

Giới tính Nam và hệ Từ xa thì D là


9
· E: Là chữ số biểu thị cho khối đào tạo của ngành nhập học đầu vào của SV/HV.
Khối Công nghệ có E là 


1 
Khối Kinh tế & Quản trị có E là

2

Khối Xã hội & Nhân văn có E là

3
Khối Ngôn ngữ (& Sư phạm) có E là
3
Khối Kiến trúc & Mỹ thuật có E là
4
Khối Y - Dược có E là


5
Khối Kỹ thuật có E là 


6
Khối Kinh tế & Dịch vụ có E là

7
Khối Luật & Báo chí có E là  

8
· F: Là chữ số biểu thị cho chuyên ngành nhập học đầu vào của SV/HV.
Bậc ĐẠI HỌC:

Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Công nghệ (với E=1):


Kỹ thuật Mạng F là



1


Công nghệ Phần mềm F là


2

Tin học Viễn thông 
F là


3


Hệ thống Thông tin
F là


4


Kỹ thuật Máy tính F là


5

Điện tử - Viễn thông F là


6

Điện tự động
F là



7
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kỹ thuật (với E=6):


Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp F là
1


Xây dựng Cầu đường F là


2

Công nghệ (& Kỹ thuật) Môi trường F là
3

Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế & Quản trị (với E=2):



Quản trị Kinh doanh Tổng hợp F là
1


Quản trị Kinh doanh Marketing F là
2


Tài chính Doanh nghiệp F là

3


Ngân hàng F là



4


Kế toán - Kiểm toán
F là


5


Kế toán Doanh nghiệp F là


6
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế & Dịch vụ (với E=7):



Quản trị Khách sạn & Nhà hàng F là
1


Quản trị Du lịch Lữ hành F là

2
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Ngôn ngữ (& Sư phạm) (với E=3):



Anh văn Biên - Phiên dịch
F là

1


Anh văn Du lịch F là


2
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Xã hội & Nhân văn (với E=3):



Văn Báo chí F là



3


Văn hóa Du lịch F là


4


Quan hệ Quốc tế F là


5
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kiến trúc & Mỹ thuật (với E=4):



Kiến trúc Công trình
 F là


1


(Kiến trúc &) Thiết kế Nội thất F là
2


Thiết kế Đồ họa F là



3
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Y - Dược (với E=5):



Điều dưỡng F là



1


Dược F là




2
Bậc CAO ĐẲNG:
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Công nghệ (với E=1):



Tin học F là




1



Điện tử - Viễn thông F là


2
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kỹ thuật (với E=6):



Xây dựng F là



1



Môi trường F là



2
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế & Quản trị (với E=2):



Kế toán F là




1


Tài chính - Ngân hàng F là


2
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế & Dịch vụ (với E=7):



Du lịch F là




1
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Ngôn ngữ (& Sư phạm) (với E=3):



Anh văn F là




1
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kiến trúc & Mỹ thuật (với E=4):



Đồ họa Máy tính & Multimedia F là
1
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Y - Dược (với E=5):



Điều dưỡng F là



1
Hệ ĐÀO TẠO NGHỀ:

Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Công nghệ (với E=1):



Công nghệ Thông tin F là


1

Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế & Quản trị (với E=2):



Kế toán F là




1
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế & Dịch vụ (với E=7):



Du lịch F là




1
Bậc CAO HỌC:

Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Công nghệ (với E=1):



(Thạc sĩ) Khoa học Máy tính F là

1

Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế & Quản trị (với E=2):



(Thạc sĩ) Quản trị Kinh doanh F là
1


(Thạc sĩ) Kế toán F là


2


(Thạc sĩ) Tài chính - Ngân hàng F là
3
Hệ TỪ XA:

Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Công nghệ (với E=1):



Công nghệ Thông tin  F là


1



Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế & Quản trị (với E=2):



Quản trị Kinh doanh
 F là


1


Tài chính - Ngân hàng F là


2


Kế toán F là




3
Các ngành và chuyên ngành thuộc Khối Ngôn ngữ (& Sư phạm) (với E=3):



Anh văn F là




1
· GHIJ: Là bốn chữ số phân biệt thứ tự tuyển sinh trong khóa đó

SV/HV có cùng khóa tuyển sinh được đánh số nối tiếp nhau từ bé đến lớn.
Ví dụ: SV được nhận vào làm năm 2010 có Quốc tịch Việt nam, giới tính Nam, ngành Công nghệ Phần mềm, bậc Đại học, hệ Chính quy, thứ tự thứ 3701: 1621123701
Trên đây là bảng phân định nguyên tắc quy hoạch mã số chung cho toàn thể SV/HV Đại học Duy Tân từ khóa tuyển sinh năm 2012 về sau.



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2012

Người Lập và Quản lý Mã 
Trưởng Phòng Đào tạo

Nguyễn Ân
ThS. Nguyễn Hữu Phú
